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1. NHÀ N C T  S NƯỚ Ư Ả
1.1.    S   ra  đ i,  b n  ch t  và  quá  trình  phát ự ờ ả ấ
tri n c a nhà n c t  s nể ủ ướ ư ả
* S  ra đ i c a nhà n c t  s nự ờ ủ ướ ư ả

Vào kho ng  th  k  XV, XVI, m t s  n c ả ế ỷ ộ ố ướ
Phong  ki n  Tây  âu  đã  xu t  hi n  hàng  lo t ế ấ ệ ạ
công tr ng th  công và nhi u thành th  ­ là ườ ủ ề ị
các trung tâm th ng m i l n. ươ ạ ớ

Cùng v i s  phát tri n c a l c l ng s n ớ ự ể ủ ự ượ ả
xu t  là s   ra đ i c a  l c  l ng xã h i m i: ấ ự ờ ủ ự ượ ộ ớ
t  s n và vô s n.ư ả ả



Nhà nước tư sản được hình thành thông 
qua các cuộc cách mạng.

Cách mạng tư sản được tiến hành dưới 
các hình thức cụ thể sau:
- Khởi nghĩa vũ trang (*)
- Cách mạng tư sản (*)
- Chiến tranh giải phóng dân tộc (*)
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* Bản chất của nhà nước tư sản
Bản chất của nhà nước tư sản do chính 

những điều kiện nội tại của xã hội Tư sản 
quyết định, đó chính là cơ sở kinh tế, cơ sở 
xã hội và cơ sở tư tưởng.

Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư 
hữu tư bản về tư liệu sản xuất ( chủ yếu 
dưới dạng nhà máy, hầm mỏ, đồn điền...), 
được thực hiện thông qua hình thức bóc lột 
giá trị thặng dư.



Về xã hội, có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư 
sản và giai cấp vô sản. 

Giai cấp tư sản giữ vị trí thống trị, là giai cấp 
nắm hầu hết tư liệu sản xuất của xã hội, chiếm 
đoạt những nguồn tài sản lớn của XH. 

Giai cấp vô sản là lực lượng lao động chính 
trong xã hội. Về phương diện pháp lý họ được 
tự do, nhưng không có tư liệu sản xuất nên họ 
chỉ là người bán sức lao động cho giai cấp tư 
sản, là đội quân làm thuê cho giai cấp tư sản. 

Ngoài hai giai cấp chính nêu trên, trong xã hội 
tư sản còn có nhiều tầng lớp xã hội khác như: 
nông dân, tiểu tư sản, trí thức... 



Về mặt tư tưởng giai cấp tư sản luôn 
tuyên truyền về tư tưởng dân chủ - đa 
nguyên, nhưng trên thực tế luôn tìm mọi 
cách đảm bảo địa vị độc tôn của ý thức hệ 
tư sản, ngăn cản mọi sự phát triển và tuyên 
truyền tư tưởng cách mạng, tiến bộ của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động.



* Lịch sử phát triển của nhà nước 
tư sản

Nhìn chung có thể khái quát quá 
trình phát triển của Nhà nước tư 
sản từ khi ra đời cho đến nay 
thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Từ thời kỳ thắng lợi 
của cách mạng tư sản thế kỷ 16 - 
18 đến cuộc chiến tranh Pháp - 
Phổ và Công xã Paris. (*)

Giai đoạn 2:   Từ 1871 đến 1917. 
Ở giai đoạn này chủ nghĩa tư bản 
chuyển thành chủ nghĩa tư bản 
độc quyền và chủ nghĩa đế quốc.

Giai đoạn 3:  Từ 1917 đến nay. 
Giai đoạn này chia thành hai thời 
kỳ:
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- Từ 1917 đến 1945 là thời kỳ 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản

Nhà nước độc quyền được thiết 
lập ở hầu hết các nước tư sản. 
Nhà nước can thiệp mạnh mẽ vào 
kinh tế. Bộ máy nhà nước là sự 
thống nhất giữa quyền lực kinh tế 
và quyền lực chính trị, ngày càng 
trở nên quân phiệt, quan liêu, độc 
tài quân sự. Một số nhà nước tư 
sản chuyển thành nhà nước phát 
xít.



- Từ 1945 đến nay là thời kỳ nhà 
nước tư sản có những bước phát 
triển mới.

Sau chiến tranh nhiều nước tư 
sản đã ra khỏi khủng hoảng, nhà 
nước can thiệp vào kinh tế ở tầm 
vĩ mô, đồng thời tập trung vào 
quản lý hành chính và thực hiện 
chức năng xã hội. 

Chính vì thế, bộ mặt  xã hội của 
nhiều nước tư sản có sự phát 
triển đáng kể, các thiết chế dân 
chủ tư sản được phục hồi, vai trò 
của pháp luật được đề cao để 
ngăn ngừa hiện tượng lạm quyền 
và xoa dịu sự đấu tranh của nhân 
dân lao động. 



1.2 Chức năng của nhà nước tư sản
1.2.1 Chức năng đối nội

* Chức năng củng cố, bảo vệ, duy 
trì sự thống trị của giai cấp tư sản

Chức năng này bao hàm những nội 
dung sau:

- Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu 
tư sản

Trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản 
cạnh tranh tự do, nhà nước tư sản 
bảo vệ quyền tư hữu của toàn bộ giai 
cấp tư sản.

 Hiện nay, nhà nước tư sản bảo vệ 
quyền tư hữu của những nhóm tư 
bản độc quyền dưới nhiều hình thức 
khác nhau, như: chuyển sở hữu của 
nhóm tư bản độc quyền đang bị đe 
doạ sang sở hữu nhà nước, tạo cho 
nó những độc quyền trong đầu tư 
hoặc khai thác tín dụng, giúp đỡ các 
nhóm tư bản độc quyền mở rộng thị 
trường ra bên ngoài...



- Trấn áp các giai cấp bị trị về mặt chính trị
Trong giai đoạn đầu, để bảo vệ địa vị thống 

trị của mình, nhà nước tư sản thường sử dụng 
bộ máy bạo lực đàn áp trực tiếp các phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. 

Trong giai đoạn hiện nay, nhà nước tư sản 
vẫn duy trì sự đàn áp chính trị nhưng dưới 
những hình thức, phương pháp ngụy trang 
tinh vi hơn, như: quy định các hình thức, thể 
thức ứng cử, bầu cử...



- Trấn áp giai cấp bị trị về mặt tư tưởng
Một mặt nhà nước tư sản luôn tuyên truyền 

về tinh thần dân chủ đa nguyên, nhưng trên 
thực tế trong tất cả các giai đoạn phát triển các 
nhà nước tư sản luôn tìm mọi cách nhằm đảm 
bảo địa vị độc tôn của ý thức hệ tư sản, ngăn 
cản việc truyền bá những tư tưởng cách mạng, 
tiến bộ của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động. 

Hoạt động này được bảo đảm bởi sự liên kết 
giữa nhà nước tư sản với các thế lực tôn giáo 
và hệ thống các phương tiện thông tin đại 
chúng.



* Chức năng kinh tế
Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản cạnh 

tranh tự do chức năng này chưa được chú 
trọng. 

Chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản 
độc quyền, nhà nước tư sản từng bước can 
thiệp vào lĩnh vực kinh tế, và khi chủ nghĩa 
tư bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước thì sự can thiệp 
này được tăng cường và làm nảy sinh chức 
năng mới - chức năng kinh tế.



* Chức năng xã hội
Nhà nước  tư sản thực hiện chức năng xã 

hội để giải quyết các vấn đề xã hội như: việc 
làm, thất nghiệp, dân số, giáo dục, y tế, bảo 
vệ môi trường, vấn đề bảo trợ xã hội cho 
người già, giải quyết các tệ nạn xã hội....



1.2.2. Chức năng đối ngoại
* Chức năng tiến hành chiến 

tranh xâm lược và chống phá các 
phong trào cách mạng thế giới

Chức năng tiến hành chiến 
tranh xâm lược là chức năng đối 
ngoại chủ yếu của nhà nước tư 
sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản cạnh 
tranh tự do. 

Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa 
được thiết lập, chức năng đối 
ngoại chủ yếu của các nhà nước 
tư sản là tiến hành chống phá các 
nước xã hội chủ nghĩa, đe doạ, 
chia rẽ phong trào giải phóng dân 
tộc.

* Chức năng phòng thủ, bảo vệ 
nhà nước tư sản khỏi những ảnh 
hưởng của cách mạng XHCN



* Chức năng đối ngoại hoà bình, 
hợp tác quốc tế

Nhiều nhà nước tư sản có sự 
thay đổi tích cực trong quan hệ 
đối ngoại, giải quyết các vấn đề 
quốc tế thông qua đối thoại với 
những chính sách đối ngoại mềm 
dẻo. 

 * Gây ảnh hưởng quốc tế, tìm 
mọi cách để khẳng định vị trí 
thống trị của mình trên trường 
quốc tế, can thiệp vũ trang khi có 
điều kiện để lật đổ các chính phủ 
tỏ ra không thân hữu nhằm duy trì 
ảnh hưởng của mình.



1.3 Hình thức của nhà nước tư 
sản
1.3.1. Hình thức chính thể tư sản

Nhà nước Tư sản có hai dạng 
chính thể cơ bản là chính thể quân 
chủ lập hiến  và chính thể cộng 
hoà.

- Chính thể quân chủ lập hiến
Trong các nhà nước có chính 

thể quân chủ lập hiến có hai dạng 
biến dạng chính là chính thể quân 
chủ nhị nguyên  và quân chủ đại 
nghị.

Chính thể quân chủ nhị nguyên 
thể hiện tính song phương quyền 
lực giữa nhà vua và nghị viện. Vua 
chỉ bị hạn chế trong lĩnh vực lập 
pháp mà không bị hạn chế trong 
lĩnh vực hành pháp (*)
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Hình thức quân chủ đại nghị  thể 
hiện tính hình thức của quyền lực nhà 
vua. Nhà vua, với tính cách là nguyên 
thủ quốc gia chỉ là người đại diện 
tượng trưng chứ không nắm quyền 
hành thực tế. (*)
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- Chính thể cộng hoà tư sản
Ở Hình thức này có hai biến dạng 

chủ yếu là cộng hoà tổng thống  và 
cộng hoà đại nghị.

Chính thể cộng hoà tổng thống, vai 
trò của nguyên thủ quốc gia là rất 
quan trọng. Tổng thống vừa là người 
đứng đầu nhà nước, vừa là người 
đứng đầu chính phủ, do nhân dân trực 
tiếp bầu ra hoặc do các đại biểu cử tri 
bầu ra. (*) 
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Chính thể cộng hoà đại nghị, vai trò 
của nghị viện là rất lớn, nghị viện là 
thiết chế quyền lực trung tâm trong cơ 
chế thực thi quyền lực nhà nước. (*) 
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Ngoài ra, hiện nay còn xuất hiện và 
tồn tại hình thức cộng hoà hỗn hợp 
giữa cộng hoà tổng thống và cộng hoà 
đại nghị (Pháp, Bồ đào Nha). (*) 
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 1.3.2. Hình thức cấu trúc nhà nước tư sản
Nhà nước Tư sản có các hình thức cấu 

trúc sau: Hình thức liên bang và hình thức 
đơn nhất.
1.3.3. Chế độ chính trị

Nhìn chung cho thấy nhà nước tư sản 
hoặc có chế độ chính trị dân chủ hoặc chế 
độ phản dân chủ. Việc xác lập chế độ chính 
trị nào là tuỳ thuộc vào tương quan chính trị 
trong nước, vai trò tiến bộ hay phản động 
của bộ phận cầm quyền, tình hình chính trị 
quốc tế.



1.4. Bộ máy nhà nước tư sản (*)
Bộ máy nhà nước tư sản được tổ chức  trên 

cơ sở thuyết phân quyền (lập pháp, hành pháp 
và tư pháp) nhằm chống lại sự độc đoán 
chuyên quyền của chế độ chuyên chế phong 
kiến, giải quyết những vấn đề thuộc nội bộ của 
giai cấp tư sản và che đậy bản chất thực của 
mình trước quần chúng nhân dân lao động.

Ba nhánh quyền này phải được giao cho ba 
cơ quan nhà nước khác nhau nắm giữ trên cơ 
sở: kìm chế, đối trọng nhau nhưng độc lập với 
nhau, yếu tố chủ đạo của học thuyết là “dùng 
quyền lực để hạn chế quyền lực”.
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2. PHÁP LUẬT TƯ SẢN
2.1. Bản chất của pháp luật tư sản

Pháp luật tư sản  thể hiện ý chí của 
giai cấp tư sản là bằng mọi giá duy trì 
và củng cố chế độ tư hữu là cơ sở tồn 
tại của Nhà nước tư sản, 

Cũng giống như bản chất của bất kỳ 
kiểu pháp luật bóc lột nào, pháp luật 
tư sản trước tiên là công cụ để bảo vệ 
sở hữu tư nhân- cơ sở kinh tế của xã 
hội bóc lột và bảo vệ chế độ người 
bóc lột người.



Thứ hai, pháp luật tư sản ghi nhận và bảo 
vệ sự thống trị về chính trị của giai cấp tư 
sản.

Thứ ba, pháp luật tư sản ghi nhận và bảo 
vệ sự thống trị của tư sản về mặt tư tưởng.

Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ, toàn vẹn 
và khách quan bản chất của pháp luật tư 
sản phải cần thiết thông qua các chế định cụ 
thể được quy định trong pháp luật. (*)
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2.2 Hình thức và hệ thống pháp 
luật tư sản

* Hình thức pháp luật tư sản 
Hình thức của pháp luật tư sản 

bao gồm văn bản quy phạm pháp 
luật, tiền lệ pháp, tập quán pháp 
và ở một số ít các nước hồi giáo là 
luật tôn giáo.

* Hệ thống pháp luật tư sản
Căn cứ vào những nét tương 

đồng này có thể xếp pháp luật các 
nước tư sản vào các hệ thống 
pháp luật khác nhau, mà phổ biến 
là hai hệ thống: Ăng lô-xắc xông 
và La mã- Giéc manh (Châu Âu lục 
địa).



Hệ thống pháp luật Ăng lô- xắc 
xông bao gồm pháp luật các nước 
Anh, Mỹ và các nước chịu ảnh 
hưởng của Anh, hệ thống pháp 
luật này có những đặc trưng sau:

- Pháp luật không chia thành 
công pháp và tư pháp.

- Phần lớn các quy phạm pháp 
luật và chế định pháp luật không 
hình thành bằng việc ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật mà 
hình thành chủ yếu thông qua 
hình thức án lệ. 

- Các nước trong hệ thống pháp 
luật này đều lấy dân luật Anh làm 
hình mẫu.



Hệ thống pháp luật La mã- Giéc 
manh  bao gồm pháp luật các 
nước Châu âu lục địa (Pháp, Đức, 
ý...) và một số nước Châu Mỹ la 
tinh (Braxin, Vênêzuêla...). Hệ 
thống pháp luật La mã- Giéc manh 
có những đặc trưng sau:

- Pháp luật chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của dân luật La mã cổ đại.

- Hệ thống pháp luật này chia 
pháp luật ra thành công pháp và 
tư pháp.

+ Công pháp bao gồm các 
ngành luật, các chế định pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ về tổ chức 
và hoạt động của cơ quan nhà 
nước, những quan hệ liên quan 
tới việc bảo vệ lợi ích của từng cá 
nhân.



+ Tư pháp bao gồm các ngành 
luật, các chế định pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ liên quan tới 
việc bảo vệ lợi ích của từng cá 
nhân.

Bên cạnh hai hệ thống pháp luật 
trên, còn có sự tồn tại của các hệ 
thống pháp luật khác, như pháp 
luật các nước Hồi giáo, hệ thống 
pháp luật Bắc âu, hệ thống pháp 
luật Ấn độ...



2.3. Pháp chế tư sản
 Pháp chế tư sản là sự tuân thủ 
của công dân, của các tổ chức, cơ 
quan đối với pháp luật hiện hành.

Pháp chế tư sản có hai yêu cầu:
- Thứ nhất, hiến pháp phải có 

hiệu lực tối cao. Điều này đòi hỏi 
các văn bản quy phạm pháp luật 
khi ban hành phải phù hợp với 
hiến pháp, nếu nội dung của nó 
trái với hiến pháp sẽ bị vô hiệu.

- Thứ hai, việc tuân thủ đầy đủ 
của công dân đối với pháp luật 
hiện hành.
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